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I. Giới thiệu tổng quan

            Tài liệu này hướng dẫn các bước triển khai cài đặt các phần mềm (quản lý hệ thống bảng mã, quản lý và cung cấp Metadata, quản lý và cung cấp danh mục dữ liệu, đăng ký CSDL) ứng dụng Web của dự án Xây dựng CSDL Quốc gia về TNMT bao gồm hạng mục cài đặt và cấu hình tại máy chủ CSDL, máy chủ Web. 
· Các bước cài đặt tại máy chủ CSDL (DatabaseServer)
+ Hướng dẫn cài đặt Oracle 11g

+ Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong Oracle 11g

+ Hướng dẫn tạo User truy cập vào cơ sở dữ liệu

+ Hướng dẫn Import dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

· Các bước cài đặt tại máy chủ Web (WebServer)
+ Hướng dẫn cài đặt IIS

+ Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5

+ Hướng dẫn triển khai website trên IIS.
Đối tượng sử dụng tài liệu là Cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ này có nhiệm vụ triển khai hệ thống và quản trị hệ thống.
Chú ý: Nếu chưa có đủ hệ thống Server thì có thể triển khai cài đặt Website tất cả các bước trên cùng một máy chủ nhưng máy chủ đó cũng phải đảm bảo cấu hình phần cứng ở mức cho phép.
II . Hướng dẫn cài đặt tại máy chủ CSDL (DatabaseServer)
Yêu cầu hệ thống
	Phần cứng

	Vi xử lý
	Pen IV: 2GHz hoặc cao hơn

	Ram
	Yêu cầu: 1GB hoặc cao hơn

	Free HardDisk
	Tối thiểu 3GB ổ đĩa C trống

	Phần mềm

	

	Hệ điều hành
	Windows 2000 SP4 Server, Advanced Server & Datacenter

Windows 2003 SP2 (32-bit) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows 2003 SP2 (64-bit (EM64T)) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows 2008 (32-bit) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows 2008 (64-bit (EM64T)) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows Vista SP1 (32-bit) Ultimate, Enterprise, Business

Windows XP SP2 (32-bit) Professional Edition

	CSDL
	Oracle 11g


Cài đặt Oracle 11g

Kích chuột file setup.exe trong  bộ cài Oracle 11g tại máy chủ Cơ sở dữ liệu. Oracle bắt đầu cài đặt với việc kiểm tra các thông số của hệ điều hành. Nếu các thông số bắt buộc không được thỏa mãn, Oracle sẽ không thể cài đặt 
[image: image1.png][Starting Oracle Universal Installer...
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Preparing to launch Oracle Universal Installer from C:\DOCUMELNADMINI™INLOCALS|
1\Tenp\Oralnstall2811-86-62_B3-56-25PH. Please wait





Giao diện cài đặt bắt đầu và yêu cầu nhập 1 số thông số
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Chọn Basic Installation
Tại mục “Global Database Name”, nhập vào tên CSDL cần cài đặt và nhập vào mật khẩu để kết nối CSDL tại “Database Password” và mục “Confirm Password” như hình bên dưới:
· Oracle Base Location: Thư mục gốc của Oracle (Dùng để chứa các file sau này)

· Oracle Home Location: Thư mục sẽ cài Oracle

· Installation Type: Phiên bản sẽ cài đặt gồm: Enterprise Edition, Standard Edition, Personal Edition (trong đó bản enterprise là đầy đủ tính năng nhất)

· Create Starter Database: Nếu chọn mục này chương trình cài đặt sẽ tự động tạo database, cũng có thể tạo thêm database khi cài đặt xong Oracle

· Global Database Name: Tên để Oracle đặt tên cho Database và SID (SID (Oracle system) được sử dụng để nhận ra 1 CSDL duy nhất trên hệ thống, vì vậy không thể có nhiều hơn 1 CSDL cùng SID trên cùng 1 hệ thống). Tên phải theo chuẩn đặt tên của oracle, và không dài quá 8 ký tự. Trên Windows, tên không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
· Database Password: Đặt password (giống nhau) cho tất cả các user có quyền quản trị trên Oracle 


Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn “Next” để tiếp tục, quá trình cài đặt xử lý các thông tin và chuẩn bị cho việc cài đặt.
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Sau khi kiểm tra chương trình cài đặt sẽ đưa ra các kết quả kiểm tra đối với hệ thống. Nếu có thông số nào chưa ổn thì phải kiểm tra lại xem hệ thống.
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Nhấn “Next” chương trình đưa ra thông báo “Some recommended prerequisite checks have failed. You migh get errors during installation. Do you want to proceed ?”. Nhấn “Yes”  để tiếp tục
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Nhấn “Next” để tiếp tục
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Nhấn “Next” để tiếp tục,
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Nhấn “Install” quá trình cài đặt Oracle 11g bắt đầu

Màn hình “Oracle Universal Installer: Install” hiển thị.
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 Tiếp theo chương trình chạy cài đặt “Database Configuration Assistants”
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Sau khi cài đặt xong, màn hình “Database Configuration Assistant” hiển thị:
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Nhấn OK, Màn hình “Oracle Universal Installer: End of Installation” hiển thị:
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Nhấn chọn “Exit” để hoàn thành cài đặt
Sau khi cài đặt thành công, vào Start ->Settings -> Control Panel -> Performance and Maintenance -> Administrative Tools -> Services để xem cơ sở dữ liệu đã được tạo chưa và Start chúng 
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Cài đặt Oracle thành công, vào Start -> Program -> Oracle – OraDb11g_ home1 -> Database Control – orcl để bắt đầu làm việc với Oracle.
Tạo cơ sở dữ liệu trong Oracle 11g


Để tạo cơ sở dữ liệu trong Oracle 11g vào Start -> Program -> Oracle – OraDb11g_home1 -> Configuration and Migration Tools -> Database Configuration Assistant. Màn hình Database Configuration Assistant: Welcome hiện ra
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Chọn “Next” để tiếp tục
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Chọn “Next” để tiếp tục
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Chọn “Next” để tiếp tục
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Nhập thông tin vào Global Database Name, sau đó chọn “Next” để tiếp tục
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Bỏ chọn trong ”Configure Enterprise Manager” sau đó chọn “Next” để tiếp tục
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Tích chọn “Use the Same Administrator Password for All Accounts”. Nhập Password sau đó chọn “Next” để tiếp tục
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Chọn “Next” để tiếp tục
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Chọn “Next” để tiếp tục

[image: image21.png]Database Configuration Assistant, Step 8 of 15 : Recovery Configuration [_[CIx]

Choose the recovery options for the database:

7 Specify Flash Recovery Area

This is used as the defaultfor alldisk based backup and recovery operations, and is also
required for automatic disk based backup using Enterprise Manager. Oracle recommends that
the database files and recovery fles be located on physically difierent disks for data protection
and performance.

Flash Recovery Area: [{ORACLE_BASE}flash_recovery_  Browse.
Flash Recorery Area Sz pos -

¥ Enable Archiving EditArchive Mode Parameters

FieLocaonvarabes
caeel ) b < ek finien





Tích chọn “Enable Archiving” sau đó, chọn “Next” để tiếp tục
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Chọn “Next” để tiếp tục
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Tại bước này vào tab Character Sets và chọn “Use Unicode (AL32UTF8)” sau đó, chọn “Next” để tiếp tục

[image: image24.png]Security Settings [_[CIx]

Database Configuration Assistant, Step 11 of 1

Oracle recommends using the enhanced default security settings

® Keep the enhanced 11g default sscurity settings (recommended)
These settings include enabling auditing and a new default password profile.

 Revertto pre-11g default security settings
To disable a particular category of enhanced setings for compatiblty purposes choose from
the following,

™ Revert audit setiings to pre-1 1 defalts

™ Revert password profile setings to pre-1 1 defaults

caeel ) b < ek finien





Chọn “Next” để tiếp tục
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weekend long. These defauits can be changed using Enterprise Manager at any time.

7 Enable autormatic maintenance tasks
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Chọn “Next” để tiếp tục, 
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Database Storage

From the Datahase Storage page, you can specify storage parameters for database
creation. This page displays a tree listing and summary view (multi-column lists) to enable
youto change and view the following objects:

- Controlfiles
+ Tablespaces

- Datafles

- Rollback Segments
+ Redo Log Groups

From any abject tyne folder, click Create to create a new object. To delete an abject, select
the specific object from within the object ype folder and click Delete.

Important: Ifyou select 3 database template including data files, then you will not be able
to add or remove data files, tablespaces, or rollback segments. Selecting this type of
template enables you to changs the following:

- Destination of the datafiles
+ Controlfiles or log groups.

For mare information, refer to the -

Orarie Datahase Starane drministraiors Guide
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Chọn “Next” để tiếp tục
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Chọn “Finish” , màn hình Confirmation hiển ra
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Chọn “OK” để tiếp tục
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Chờ khoảng 10 phút chương trình thực hiện quá trình tạo cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn thành quá trình tạo cơ sở dữ liệu màn hình hiển thị 
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Server Parameter Filename: Dappidministratoriproductyi1.1.0db_1\databaselspfieCSDLAg ora

Note: All database accounts except SYS and SYSTEM are locked. Selectthe Password Management
button ta view a complete list of acked accounts orto manage the database accounts. Fram the:
Password Managementwindow, unlock only the accounts you will use. Oracle Corporation strongly.
recommends changing the default passwords immediately after unlocking the account.

Passward Management.





Nhấn nút  Exit. Tạo thành công cơ sở dữ liệu trong Oracle 11g.
Tạo tài khoản truy cập vào cơ sở dữ liệu

Để tạo Account truy cập vào cơ sở dữ liệu vào Start -> Program -> Oracle – OraDb11g_ home1 -> Application Development -> SQL Developer
Tự động chạy trình cài đặt
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Chờ vài phút để chương trình chạy ứng dụng.
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Thưc hiện thao tác tạo mới một kết nối database đã tạo ở mục 2
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Màn hình Cấu hình của kết nối hiển thị
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Trong đó:

· Connection Name: Nhập tên kết nối
· Username: Nhập tên đăng nhập
· Password: Nhập mật khẩu
· Save Password: Tích chọn để nhớ mật khẩu
· Hostname: Tên máy cài đặt CSDL Oracle

· Port: Tên cổng của máy Hostname (thường là 1521)

· SID: Nhập tên cơ sở dữ liệu để kết nối

Sau khi thực hiện nhập các thông tin cần thiết,  nhấn chọn “Test” để kiểm tra kết nối,  hệ thống thông báo Status: successfully. Sau đó, nhấn chọn “Connect”


Kích chuột phải vào Tên kết nối vừa tạo (CSDLQG) thành công -> chọn “Create User” để tạo các tài khoản tham gia thao tác Database \[image: image35.png] 0racle QL Developer
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Màn hình “User Dialog” hiển thị cho phép tạo tài khoản 
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Trong đó:

· User Name: Nhập tên sử dụng

· New Password: Nhập mật khẩu mới để truy cập

· Confirm Password: Nhập lại mật khẩu đã tạo ở trên.


Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết,  thực hiện gán “Roles” bằng cách chuyển sang tab “Roles”;
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Sau đó chuyển sang tab” System Privileges” 
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Sau khi thực hiện thành công ở 3 tab, người truy cập chuyển sang tab “Results” để ghi lại kết quả vừa thực hiện
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Chọn “Close” để hoàn thành chương trình. 
Import dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Các bước thao tác thực hiện Import dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
· Vào Start -> Run, gõ câu lệnh cmd
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· Chọn “OK” để tiếp tục, màn hình “C:\Windows\system32\cmd.exe” hiện ra
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· Gõ câu lệnh sau: 


 “imp  system/admin@csdlqg file=D:\csdlqg20110518.dmp full=y”


 Trong đó:

+ “system/admin@csdlqg” là cặp username/password (system/admin) đăng nhập kết nối đến database có tên “csdlqg”. 

+ “file=D:\csdlqg20110518.dmp” là đường dẫn lưu file backup dữ liệu;

+ “full=y” cho phép người dùng lấy toàn bộ csdl từ file *.dmp.
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· Nhấn phím “ENTER” ( Chương trình bắt đầu thực hiện cập nhật dữ liệu
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· Đợi chương trình cập nhật dữ liệu trong vòng 30 phút thì quá trình cập nhật thành công với thông báo “Import successfully”
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III. Hướng dẫn cài đặt tại máy chủ WebServer
1.    Yêu cầu về hệ thống

	Phần cứng

	Vi xử lý
	Pen IV: 2GHz hoặc cao hơn

	Ram
	Yêu cầu: 1GB hoặc cao hơn

	Free HardDisk
	Tối thiểu 4GB ổ đĩa C trống

	Phần mềm

	Hệ điều hành, IIS
	Windows 2000 SP4 Server, Advanced Server & Datacenter

Windows 2003 SP2 (32-bit) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows 2003 SP2 (64-bit (EM64T)) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows 2008 (32-bit) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows 2008 (64-bit (EM64T)) Server Standard, Enterprise & Datacenter

Windows Vista SP1 (32-bit) Ultimate, Enterprise, Business

Windows XP SP2 (32-bit) Professional Edition

	Trình duyệt Web 
	Firefox 2.0 hoặc cao hơn

Internet Explorer 6.0

Interent Explorer 7.0

Hỗ trợ tốt nhất trên Firefox.

	.NET Versions
	.NET Framework 2.0

.NET Framework 3.5

	ArcGIS Server
	ArcGIS Server for Microsoft .NET Framework  9.3

	CSDL
	Microsoft SQL Server 2005


2.    Cài đặt IIS

Vào menu Start -> Control Panel






Vào mục Add, Remove Program






Trong cửa sổ mở ra, tiếp tục chọn vào Add, Remove Windows Components







Trong cửa sổ tiếp theo, đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS) - đây chính là thành phần mà ta cần cài. 






Nhấn Next.






Trong quá trình cài, Windows có thể yêu cầu cho đĩa Windows vào ổ CD để nó chép các file cần thiết. Lúc này ta có thể có hai cách:

1. Cho đĩa vào ổ CD và OK.

 2. Nếu trên máy bạn đã có sẵn thư mục chứa bộ cài đặt Windows, nhấn Browse và tìm đến thư mục I386 có trong bộ cài đặt đó. -> OK


Chú ý cả bộ cài cũng như đĩa Windows đều phải là bản thích hợp với phiên bản Windows hiện tại ta đang dùng. Ví dụ nếu bạn dùng Windows XP Service Pack 2 thì ta cũng phải bỏ đúng đĩa Windows XP Service pack 2 vào thì mới cài được.





Đợi một chút để máy cài IIS vào. 







Khi máy báo cài xong, nhấn Finish





Đến đây ta đã cài xong IIS.
Bây giờ để biết ta cài thành công hay chưa, ta mở Internet Explorer lên. Trên dòng địa chỉ (Address), gõ vào chữ "localhost" -> nhấn Enter, nếu xuất hiện trang như dưới đây có nghĩa là ta cài thành công. 






3.    Cài đặt .Net Framework 3.5 

Kích chuột vào chương trình cài đặt .NET Framework 3.5 Setup, tiến trình cài đặt bắt đầu thực hiện.
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Tự động chạy trình cài đặt
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Chờ trong vài phút để chương trình tải các phần cài đặt
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Chọn “I have read and ACCEPT the terms of the License Agreement” (
Nhấn “Install >” để tiếp tục.
[image: image57.png]Microsoft [NET Framework 3.5 Setup) 5]

Download and Install Progress .N&t Framework

Dovrioading:
®

Status:

Total Download Progress:





Chương trình bắt đầu tải các thành phần chuẩn bị cho việc cài đặt
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Bắt đầu tiến trình cài đặt,  hãy đợi trong vài phút…
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Nhấn “Exit” để kết thúc cài đặt.
Đã cài đặt .NET Framework 3.5 thành công!
4.    Triển khai Website trên server IIS 
Nhiệm vụ của IIS là tiếp nhận yêu cầu của máy trạm và đáp ứng lại yêu cầu đó bằng cách gửi về máy trạm những thông tin mà máy trạm yêu cầu. 
Bạn có thể sử dụng IIS để:
· Xuất bản một Website của bạn trên Internet
· Tạo các giao dịch thương mại điện tử trên Internet (hiện các catalog và nhận được các đơn đặt hàng từ nguời tiêu dùng) 

· Chia sẻ file dữ liệu thông qua giao thức FTP. 

· Cho phép người ở xa có thể truy xuất database của bạn (gọi là Database remote access).Và rất nhiều khả năng khác ...

Vào chức năng quản lý IIS Server theo : Start -> All Programs -> Administratives Tool -> Internet Services Manager. Ta có giao diện
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Để cấu hình Website bạn làm theo các bước sau:
Kích chuột phải vào nút “Default Website” chọn New -> Vitual directory. Ta có giao diện sau:
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Chọn tên và đường dẫn là đường dẫn đến thư mục chứa mã nguồn của ứng dụng.
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Để ứng dụng có thể chạy, bạn phải thay đổi một số thông số Web config. Bạn có thể mở file Web config (file: web.config) tại thư mục chứa mã nguồn của hệ thống.
Tìm đến dòng <add key="ConnectionString" value="Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=csoracle02)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=CSDLQG)));User Id=csdlqg;Password=admin123456;"/>”
Và thay đổi theo cách chỉ thay đổi các thông số in đậm. Trong đó:
Host: Địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu Oracle 11g
Port: Cổng kết nối cơ sở dữ liệu Oracle 11g

User Id: tên tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Oracle 11g
Password: Mật khẩu của tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Oracle 11g
Data source: Instance name của cơ sở dữ liệu Oracle 11g
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